
 

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN THÁNG 

8.2024 
 

 

STT 

No. 

Họ tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  CAO ĐÌNH HƯỚNG 05/07/1992  
Nam/ 

Male 

SSW - 

Construction 

Industry 

10/09/2024 

 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  HOÀNG VĂN CHIẾN 05/04/2005  
Nam/ 

Male 
Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/11/2024 

2  NGUYỄN VĂN BẢO 15/11/2003  
Nam/ 

Male 
01/11/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  NGUYỄN THỊ ÁNH 02/04/2001  
Nữ/ 

Female 

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/11/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  HOÀNG THỊ PHÚ 12/06/2001  
Nữ/ 

Female 
Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/11/2024 

2  
NGUYỄN THỊ TRÀ 

MY 
08/09/2004  

Nữ/ 

Female 

  

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
PHẠM THỊ 

PHƯƠNG 
24/09/1995  

Nữ/ 

Female 

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/12/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 



1  NGUYỄN  TẤN NGỌC 25/09/1998  
Nam/ 

Male 

Cultivation 

agriculture 
18/03/2025 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  HOÀNG HỮU SONG 17/11/1995  
Nam/ 

Male 

Cultivation 

agriculture 
30/11/2024 

 

STT 

No. 

Họ và tên/ 

Name 

Ngày sinh/ 

Date of 

birth 

Giới 

tính/ 

Gender 

Ngành nghề/ 

Occupation 

Thời gian dự 

kiến xuất 

cảnh/Estimated 

departure date 

1  
HOÀNG VĂN 

HẢI 
15/05/1992  

Nam/ 

Male 
Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/11/2024 

2  
ĐỖ QUỐC 

HUY 
15/06/2006  

Nam/ 

Male 

 

3  
NGUYỄN THỊ 

THU THUỶ 
29/08/2006  

Nữ/ 

Female 

Non-heated fishery 

processed foodstuff 

manufacturing work 

01/11/2024 
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